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DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2018 
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHOA HỌC QUẢN LÝ (KEUKA)  

CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - LỚP 18BSM 
 

STT 
Mã hồ sơ  
nhập học 

Mã số 
sinh viên 
(MSSV) 

Họ tên Giới tính 

1.  CNKHQL2018/022 1858001 Hà Khánh Dũng NAM 

2.  CNKHQL2018/026 1858002 Lê Hoàng Hà NAM 

3.  CNKHQL2018/013 1858003 Phạm Trần Diệu Hiền NỮ 

4.  CNKHQL2018/024 1858004 Trần Nguyễn Kim Hoàn NỮ 

5.  CNKHQL2018/032 1858005 Nguyễn Thanh Hoàng NAM 

6.  CNKHQL2018/027 1858006 Viên Thiên Kim NỮ 

7.  CNKHQL2018/017 1858007 Nguyễn Thùy Linh NỮ 

8.  CNKHQL2018/020 1858008 Trần Phước Bảo Long NAM 

9.  CNKHQL2018/030 1858009 Trương Khánh Ngọc NỮ 

10.  CNKHQL2018/028 1858010 Đỗ Minh Nguyệt NỮ 

11.  CNKHQL2018/001 1858011 Bùi Huỳnh Tuyết Nhi NỮ 

12.  CNKHQL2018/035 1858012 Nguyễn Thị Kiều Oanh NỮ 

13.  CNKHQL2018/031 1858013 Lê Văn Nguyên Phúc NAM 

14.  CNKHQL2018/034 1858017 Dương Thị Thanh Phương NỮ 

15.  CNKHQL2018/005 1858014 Võ Đức Trí NAM 

16.  CNKHQL2018/016 1858015 Nguyễn Quỳnh Trúc NỮ 

17.  CNKHQL2018/011 1858016 Ngô Võ Minh Tú NAM 

18.  CNKHQL2018/036 1858018 Hà Đức Hải NAM 
 

(Danh sách gồm có 18 sinh viên) 


